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VINASTAS




	HỘI TIÊU CHUẨN VÀ BẢO VỆ NGƯỜI TIÊU DÙNG VIỆT NAM

DANH BẠ VĂN PHÒNG KHIẾU NẠI VÀ HỘI THÀNH VIÊN 


                          Hà Nội – 2011
Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ Người Tiêu dùng Việt Nam - VINASTAS

	Hội TC và BVNTD Việt Nam (VINASTAS)

Văn phòng tư vấn giải quyết khiếu nại cho người tiêu dùng  
	214/22 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội
	Khieunai.ntd@gmail.com 
04.35745757

0904247279

	Văn phòng phía Nam Hội TC và BVNTD Việt Nam (VINASTAS)

Văn phòng tư vấn giải quyết khiếu nại cho người tiêu dùng  
	49 Pasteur - Quận 1, TP Hồ Chí Minh
	southvinastas@hcm.vnn.vn
08.38215294/8294274

Fax. 08.38293012


Các Hội Bảo vệ quyền lợi Người tiêu dùng tại địa phương

	TỈNH, THÀNH PHỐ

	TÊN HỘI, VĂN PHÒNG

	ĐỊA CHỈ
	EMAIL, ĐIỆN THOẠI, FAX

	An Giang
	Hội bảo vệ QLNTD Tỉnh An Giang
	21 Nguyễn Thái Học, P. Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang
	Ngominhduc-aba@yahoo.com.vn 
076.3855910

076.6250235

	Bắc Giang

	Hội Bảo vệ QLNTD Bắc Giang


	45B đường Hoàng Văn Thụ, TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang
	Hoinguoitieudungbacgiang@yahoo.com 
0240.3828606

0982135478

	Bạc Liêu
	Hội bảo vệ QLNTD Tỉnh Bạc Liêu
	Đường Nguyễn Tất Thành, P.1, Thị xã Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu
	0781.3954833

0913990371

	Bà Rịa -Vũng Tàu
	Hội bảo vệ QLNTD Tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu
	213 Ba Cu, P.4. TP.Vũng Tàu. T.Bà Rịa Vũng Tàu
	Hoibvqlntdbariavungtau@gmail.com 

064.3543393

Fax: 0643.543693
0913947329

	Bến Tre
	Hội bảo vệ QLNTD Tỉnh Bến Tre


	44 Ngô Quyền P.3 Tp. Bến Tre, Tỉnh Bến Tre
	transinhntd@gmail.com
075.3817515
0919692145

	Bình Dương
	Hội Tiêu chuẩn và bảo vệ QLNTD Bình Dương
	185-187  Đại lộ Bình Dương, P. Phú Hoà, TX Thủ Dầu Một Bình Dương
	hoibvntdbd@yahoo.com 
0650.3840067

0903937517 (C Bán Chủ tịch Hội)


	Bình Định
	Hội Bảo vệ QLNTD Tỉnh Bình Định
	1 Bà Triệu, Quy Nhơn,  Bình Định
	056.3822747

0905508979

	Bình Thuận
	Hội tiêu chuẩn và bảo vệ NTD Tỉnh Bình Thuận
	4 Nguyễn Hội, P.Phú Trinh, TP. Phan Thiết, Bình Thuận 
	062.3834576

Fax.062.3822766

0913883110

	Cà Mau
	Hội Tiêu chuẩn và bảo vệ QLNTD Tỉnh Cà Mau
	01-05 Lý Bôn, P.4, TP Cà Mau, Cà Mau
	0780.3600848
0913893085

	Cần Thơ
	Hội Tiêu chuẩn và bảo vệ NTD TP Cần Thơ
	8-10 Trần Phú, TP Cần Thơ
	quanlythitruongcantho@yahoo.com 
0710.3810481

0913617290

	Đà Nẵng
	Hội tiêu chuẩn và bảo vệ NTD TP Đà Nẵng


	6 Trần Quý Cáp, Q.Hải Châu, TP Đà Nẵng
	Qlhctm.daratrade@vnn.vn
0511.3822525

Fax. 0511.9889540
0905031870

	Đắk Lắc
	Hội bảo vệ QLNTD Tỉnh Đắk Lắc


	49 Nguyễn Tất Thành, TP Buôn Ma Thuột, Đắc Lắc
	hointddaclac@gmail.com 

0500.3956269

Fax. 05003957690
0989432022

	Đồng Nai
	Hội Tiêu chuẩn và bảo vệ NTD Tỉnh Đồng Nai
	260 Phạm Văn Thuận, P. Thống Nhất, TP Biên Hoà, Đồng Nai
	phamgiahaigis@yahoo.com 
061.3825082

Fax.061.3825082
0918016367

	Đồng Tháp
	Hội Tiêu chuẩn và bảo vệ QLNTD Tỉnh Đồng Tháp
	21 Lý Thường Kiệt, P1, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp
	buukhanhsadec@yahoo.com 
0913967457

	Hà Nội
	Hội tiêu chuẩn và bảo vệ NTD Hà Nội

Văn phòng tư vấn khiếu nại
	7 Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội
	33822723
0904019559

0912048988

	Hà Tĩnh
	Hội Bảo vệ QLNTD Hà Tĩnh


	02 Trần Phú, TP. Hà Tĩnh
	hoibvqlntdht@gmail.com 
039.3691008

01676776025

	Hải Dương


	Hội tiêu chuẩn và bảo vệ NTD Tỉnh Hải Dương

Văn phòng tư vấn khiếu nại
	52 Đường Tôn Đức Thắng , TP Hải Dương
	0320.3830322

Fax: 0320.3840485



	Hải Phòng


	Hội Đo lường và bảo vệ NTD TP Hải Phòng
	Số 1 Phạm Ngũ Lão- TP Hải Phòng
	031.3921081

0913241868

	Hòa Bình
	Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Hòa Bình
	Sở Công Thương tỉnh Hòa Bình, 79 đường Hai Bà Trưng, TP. Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
	hoabinhcpa@yahoo.com.vn
0218.3853532

	
	Nguyễn Anh Đức

	Thư ký thường trực
	0913517868

	TP. Hồ Chí Minh
	Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng TP. Hồ Chí Minh
	263 Điện Biên Phủ- Quận 3, TP Hồ Chí Minh
	08.39307204

	Khánh Hoà
	Hội bảo vệ QLNTD Tỉnh Khánh Hoà
	80 Hoàng Văn Thụ, Nha Trang- Khánh Hoà
	hoibvntdkh@gmail.com 
058.3811158

Fax. 058.3811158
0983694565

	Kiên Giang
	Hội Tiêu chuẩn và bảo vệ NTD  Tỉnh Kiên Giang
	320, Đường Ngô Quyền, TP Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang
	oanhkg@gmail.com 
077.3923103

Fax.077.3924564
0903818645



	Lạng Sơn
	Hội tiêu chuẩn và bảo vệ NTD Tỉnh Lạng Sơn (langsonstas)
	1A Lý Thái Tổ, P. Đông Kinh, TP. Lạng Sơn
	tuanctls@yahoo.com.vn
025.3877650

0913277239

	Lâm Đồng
	Hội Bảo vệ QLNTD Tỉnh Lâm Đồng
	24 Trần Phú, Đà Lạt, Lâm Đồng
	phamthinham@dalat.gov.vn
063.3822580,

063.3532247

Fax. 063.3827508
0986024198

	Long An
	Hội Bảo vệ NTD  Tỉnh Long An


	112 Cách Mạng Tháng 8, P.1, Tp. Tân An, Long An
	0913876063

	Nghệ An
	Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ  QLNTD Tỉnh Nghệ An
	Số 6, Tân Phúc, P. Hưng Phúc,  TP Vinh , Tỉnh Nghệ An
	viethungkhcn@yahoo.com 
038.3835620

0983623922



	Phú Thọ
	Hội tiêu chuẩn và bảo vệ NTD  Phú Thọ


	1522 Đại Lộ Hùng Vương TP Việt Trì,  Tỉnh Phú Thọ
	phuthostas@gmail.com 
0210.3240218

0210.3812186

Fax. 0210.3256036

	Phú Yên
	Hội KH&KT Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và bảo vệ QLNTD Tỉnh Phú Yên
	8 Trần Phú - Phường 7 Tp. Tuy Hoà, Phú Yên
	057.3841474

0905171680

	Quảng Nam
	Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ NTD Tỉnh Quảng Nam
	07 Trần Hưng Đạo, Tp. Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam
	quanglamtmqn@yahoo.com 
0510.3852876

0913492888

	Quảng Ngãi

	Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ NTD Tỉnh Quảng Ngãi
	335 Nguyễn Nghiêm, TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi
	055.3822288
0935674674

	Quảng Trị
	Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ NTD Tỉnh Quảng Trị
	43 Lê Lợi, Tp Đông Hà, Quảng Trị
	hungatdc@vnn.vn 
053.3852537

Fax. 053.3850105

	Sóc Trăng

	Hội Bảo vệ QLNTD Tỉnh Sóc Trăng
	Đường Đồng Khởi, P4, TP Sóc Trăng
	079.3822304

Fax.079.3826430

	
	Bảy Phong
	Chủ tịch
	0913983051

	Thái Bình
	Hội BVQLNTD tỉnh Thái Bình

Trung tâm tư vấn hướng dẫn giải quyết khiếu nại, tố cáo
	144 Lê Lợi, TP. Thái Bình


	quanlythitruongthaibinh@gmail.com 
036.3834961

0915234407

	Thanh Hoá
	Hội tiêu chuẩn và bảo vệ NTD Tỉnh Thanh Hoá
	15 Đường Hạc Thành- TP Thanh Hoá
	ledinhnoi@yahoo.com.vn 
Tel/fax: 037.3853573
0913269520

	Tiền Giang
	Hội Bảo vệ QLNTD  Tỉnh Tiền Giang
	17 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.4, TP. Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang
	0913962800

073.3976463

	Trà Vinh

	Hội Bảo vệ QLNTD  Tỉnh Trà Vinh
	101 Lý Thường Kiệt, P.3, Tp. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh
	084.2205002

Fax: 084.2205003

	
	Trần Bình Liên
	Phó chủ tịch thường trực
	0918223179

	Vĩnh Long
	Hội Bảo vệ QLNTD  Tỉnh Vĩnh Long
	2A Hùng Vương, P1, Tp. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
	070.3837966
0913889207

	Vĩnh Phúc
	Hội tiêu chuẩn và bảo vệ QLNTD Tỉnh Vĩnh Phúc
	Đường Nguyễn Trãi, P. Đống Đa, TP. Vĩnh Yên,  Vĩnh Phúc
	lanhuongkhcnvp@yahoo.com.vn 
0211.38240258

0912870072 

	Yên Bái


	Hội tiêu chuẩn và bảo vệ NTD  Tỉnh Yên Bái


	Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Phường Đồng Tâm, TX Yên Bái, Tỉnh Yên Bái
	Sonybcn2005@yahoo.com 
029.3852339

0913390890
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